
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH  

ADSCR Tỷ lệ khả năng trả nợ hàng năm  

AfDB Ngân hàng Phát triển Châu Phi  

ALOP Tổn thất lợi nhuận do chậm đưa vào vận hành  

APP Alianza Publico Privada (Hợp tác Công-tư) 

ADB Ngân hàng Phát triển Châu Á  

B Xây dựng  

BAFO Hồ sơ đề xuất tốt nhất và cuối cùng  

BANOBRAS Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC (Ngân hàng 
Công trình và Dịch vụ Công Quốc gia, Mexico) 

BCIE Ngân hàng Hội nhập Kinh tế Trung Mỹ  

BNDES Ngân hàng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Brazil  

BoK Khối kiến thức  

BOOT Xây dựng - Sở hữu - Vận hành - Chuyển giao  

BOT Xây dựng - Vận hành - Chuyển giao 

BRT Vận tải hành khách xe buýt nhanh  
BTO Xây dựng - Chuyển giao - Vận hành  

CA Thỏa thuận liên danh  

CAF Corporación Andina de Fomento (Ngân hàng Phát triển Mỹ La-tinh) 

Capex Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản 
CAPM  Mô hình định giá tài sản vốn  

CBA Phân tích chi phí - lợi ích  

CEA Phân tích hiệu quả chi phí  

CFADS Dòng tiền có thể dành trả nợ  

CIC Ủy ban Hạ tầng Nội các (Bang New South Wales, Australia) 

CJV Liên doanh hợp tác  

CND Cơ quan Xúc tiến Đầu tư Nhà nước đóng vai trò cơ quan PPP 
(Urugoay) 

CONFIS Hội đồng Tài khóa Quốc gia (Colombia)  

CONPES Hội đồng Chính sách Kinh tế và Xã hội Quốc gia (Colombia) 

CPI Chỉ số giá tiêu dùng  

CPP Tập đoàn Quan hệ Đối tác São Paulo (Companhia Paulista de 
Parcerias) (Brazil) 

CRPAO Chứng nhận Công nhận Chi trả Hàng năm cho Công trình 
(Certificados de Reconocimiento del Pago Anual por Obra) 

DB Thiết kế - Xây dựng  

DBF Thiết kế - Xây dựng - Cung cấp Tài chính  

DBJ Ngân hàng Phát triển Ja-mai-ca  

DBFM Thiết kế - Xây dựng - Cung cấp Tài chính - Bảo trì  

DBFO Thiết kế - Xây dựng - Cung cấp Tài chính - Vận hành  

DBFOM Thiết kế - Xây dựng - Cung cấp Tài chính - Vận hành - Bảo trì  

DBFORM Thiết kế - Xây dựng - Cung cấp Tài chính - Vận hành - Phục hồi - 
Bảo trì  

DBO Thiết kế - Xây dựng - Vận hành  

DBOM Thiết kế - Xây dựng - Vận hành - Bảo trì  

D&C Thiết kế và Xây dựng  



DRB Hội đồng giải quyết tranh chấp  

DRP Quy trình giải quyết tranh chấp  

DSCR  Tỷ lệ khả năng trả nợ  

EBITDA  Thu nhập trước lãi, thuế và khấu hao  

EBRD Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Châu Âu  

EC Ủy ban Châu Âu  

ECA Tổ chức tín dụng xuất khẩu  

EIA Đánh giá tác động môi trường  

ESIA Đánh giá tác động môi trường và xã hội  

EIB Ngân hàng Đầu tư Châu Âu  

eIRR Tỷ suất hoàn vốn nội bộ kinh tế  

EMDE Nền kinh tế đang phát triển và thị trường mới nổi  

eNPV Giá trị hiện tại ròng kinh tế  

EOI Bày tỏ quan tâm  

EPC Thiết kế,  Mua sắm và Xây dựng  

EPCC Liên danh Thiết kế,  Mua sắm và Xây dựng  

EPEC Trung tâm Chuyên môn PPP Châu Âu  

ERC Ủy ban Đánh giá Chi tiêu, New South Wales, Australia 

ERM Quản lý rủi ro doanh nghiệp 

ESA Hệ thống tài khoản quốc gia và khu vực châu Âu  

ESIA Đánh giá tác động môi trường và xã hội  

EU Liên minh Châu Âu  

FDI Đầu tư trực tiếp nước ngoài  

FIDIC Liên đoàn Kỹ sư Tư vấn Quốc tế  
(Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils) 

FINFRA Quỹ Đầu tư Hạ tầng  

FC Hoàn tất thu xếp tài chính  

FHWA Cục Đường Cao tốc Liên bang (Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ) 

FM Quản lý cơ sở vật chất hoặc xây dựng mô hình tài chính (tùy ngữ 
cảnh)  

FMC Công ty quản lý các cơ sở vật chất  

FOI Tự do thông tin  

FOMIN  Quỹ Đầu tư Đa phương (Nhóm IDB) 

FONADIN Fondo Nacional de Infraestructura (Quỹ Hạ tầng Quốc gia, Mexico). 

FOREX Ngoại hối  

GAAP Các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung  

GDP Tổng sản phẩm quốc nội  

GPC Chương trình Chứng chỉ Toàn cầu  

HM Treasury Bộ Ngân khố Hoàng gia (Anh) 

HOT Phí đường bộ làn đông xe hoặc Thỏa thuận về các điều khoản 
chính yếu (tùy ngữ cảnh)  

HSR Đường sắt tốc độ cao  

IAS Chuẩn mực kế toán quốc tế  

ICC Phòng Thương mại Quốc tế  

ICSID Trung tâm Xử lý Tranh chấp Đầu tư Quốc tế  

ICT Công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT)  

IDB Ngân hàng phát triển Liên Mỹ  



IDC Chi phí lãi vay trong giai đoạn xây dựng   

IFC Công ty Tài chính Quốc tế 

IFI Tổ chức tài chính quốc tế  

IFRS Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế  

IIC Công ty Đầu tư Liên Mỹ  

IIGF Quỹ Bảo lãnh Hạ tầng Indonesia  

IMF Quỹ Tiền tệ Quốc tế  

INTOSAI Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán Tối cao Quốc tế  

IPO Chào bán đại chúng lần đầu  

IPP Đơn vị sản xuất điện độc lập  

IPPP PPP có phần vốn góp của Nhà nước  

IPR Quyền sở hữu trí tuệ  

IPSAS Chuẩn mực kế toán công quốc tế  

IRR Tỷ suất sinh lời nội bộ  

IRS Công cụ hoán đổi lãi suất (swap) 

ISO Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế  

IT Công nghệ thông tin  

ITP Thư mời đề xuất  

ITPD Thư mời tham gia đối thoại  

ITSFT Thư mời nộp hồ sơ thầu cuối cùng  

IUK Hạ tầng Anh Quốc  

JV Liên doanh  

KPI Chỉ số chính về kết quả thực hiện  

LAC Mỹ Latinh và vùng Caribe   

LD Thiệt hại được bồi thường 

LDC Quốc gia kém phát triển nhất  

LIC Quốc gia thu nhập thấp  

LLCR Chỉ số trả nợ theo vòng đời vốn vay  

LoI Thư bày tỏ ý định  

LP Đối tác hữu hạn  

LRT Vận tải hành khách đường sắt nhẹ  

MCA Phân tích đa tiêu chí  

MDB Ngân hàng phát triển đa phương  

MEAT Đấu thầu theo tiêu chí có lợi nhất về kinh tế  

MIGA Cơ quan Bảo lãnh Đầu tư Đa phương  

MIRR Tỷ suất sinh lời nội bộ điều chỉnh  

MIS Hệ thống thông tin quản lý  

M&E Giám sát và đánh giá 

MOU Biên bản ghi nhớ  

NAO Cơ quan Kiểm toán Quốc gia  

NDA Thỏa thuận không công bố thông tin  

NDB Ngân hàng phát triển quốc gia  

NPV Giá trị hiện tại ròng  

O&M Vận hành và bảo trì  

OECD Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế  

OJEU Tạp chí Chính thức của Liên minh Châu Âu  



OpCo Công ty vận hành  

Opex Chi phí vận hành  

PA Cơ quan mời thầu  

PCG Bảo lãnh của công ty mẹ  

PEM Biên bản đánh giá dự án  

PLCR Chỉ số trả nợ theo vòng đời dự án  

PMO Ban quản lý dự án  

PBCE Tăng cường tín dụng trái phiếu dự án  

PF2 Sáng kiến tài chính tư nhân (bản cải cách, Anh) 

PFI Sáng kiến tài chính tư nhân  

PIM Bản thông tin dự án  

PLCR Chỉ số trả nợ theo vòng đời dự án  

PSC Phương pháp so sánh hiệu quả với mô hình đầu tư công  

PPA Thỏa thuận mua điện  

PFI Sáng kiến tài chính công  

PPIAF Quỹ Tư vấn Hạ tầng Công-tư  

PPI Sự tham gia của khu vực tư nhân vào hạ tầng  

PPIF Sự tham gia của nhà nước vào các diễn đàn quốc tế  

PPP Hợp tác Công-tư  

PPPIRC Trung tâm Tài nguyên Hạ tầng Hợp tác Công-tư  

PROINVERSION Cơ quan Xúc tiến Đầu tư Tư nhân Pê ru  

PSC Phương pháp so sánh hiệu quả với mô hình đầu tư công 

PUK Cơ quan Đối tác Anh Quốc  

QC Kiểm soát chất lượng  

QCBS Lựa chọn dựa trên chất lượng và chi phí  

QMPP Kế hoạch dự án quản lý chất lượng  

QMS Hệ thống quản lý chất lượng  

RFP Hồ sơ Mời thầu  

RFQ Hồ sơ Mời Sơ tuyển  

ROT Phục hồi - Vận hành – Bảo trì  

RoW Quyền đối với hành lang lộ giới  

RPI Chỉ số giá bán lẻ  

SC Ban chỉ đạo   

SIA Đánh giá tác động xã hội  

SMART (s) cụ thể, (m) có thể đo lường, (a) có thể đạt được, (r) phù hợp, 
(t) có giới hạn thời gian  

SDG Các mục tiêu phát triển bền vững  

SOE Doanh nghiệp nhà nước  

SoQ Nộp hồ sơ dự sơ tuyển  

SoPC Chuẩn hóa hợp đồng PFI (Anh) 

SPC Công ty được thành lập vì mục đích đặc thù (Doanh nghiệp dự án) 

SPV Doanh nghiệp dự án PPP 

TIFIA Luật Đổi mới Sáng tạo và Tài chính Hạ tầng Giao thông (Hoa Kỳ) 

TIFU Cơ quan Tài chính hạ tầng Bộ Ngân khố (Anh) 

ToR Điều khoản công việc  

TTF Tổ công tác Bộ Ngân khố (Anh)  



TWF Các yếu tố trọng số thời gian  

UK Vương quốc Anh   

UNCITRAL Ủy ban Thương mại Quốc tế Liên Hiệp quốc  

UNECE Ủy ban Kinh tế Châu Âu Liên Hiệp quốc  

US Hoa Kỳ  

USP Hồ sơ tự đề xuất của nhà đầu tư 

VAT Thuế giá trị gia tăng  

VfM Hiệu quả sử dụng vốn  

VGF Cấp bù đắp phần thiếu hụt nhằm đảm bảo khả thi  

WACC Chi phí vốn bình quân gia quyền  

WBG Nhóm Ngân hàng Thế giới  

WBI Viện Ngân hàng Thế giới  

WEF Diễn đàn Kinh tế Thế giới  

WWTP Nhà máy xử lý nước thải  

 
 

 
 

 

 
 

 


